PAGE  
2

	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-SNNMT
	 Tuyên Quang, ngày        tháng     năm 2025


BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đánh giá tổng kết việc thi hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Quyết định
Theo quy định của Luật Đê điều số 79/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QD14, Luật số 35/2018/QH14, một số hoạt động trong phạm vi bảo vệ đê điều bắt buộc phải có giấy phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đê điều (Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2025). Do đó, tỉnh cần sớm ban hành văn bản quy quy phạm pháp luật định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để triển khai thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật.
Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vừa là yêu cầu pháp lý, vừa là nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

2. Quá trình thực hiện tổng kết

Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đê điều tại Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2025. Quá trình thực hiện cụ thể: 

- Rà soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đê điều, rà soát chi tiết nội dung Luật Đê điều liên quan đến cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đề xuất ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.
- Tham khảo một số địa phương tiêu biểu về công tác triển khai thực hiện, khó khăn gặp phải và đề xuất hướng tham mưu thực hiện.
- Tổng hợp các nội dung nghiên cứu, đánh giá thành báo cáo tổng kết thi hành pháp luật để làm căn cứ tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành mới để triển khai thực hiện.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
Thực hiện quy định tại tại khoản 2 và khoản 3, Điều 23 Luật Đê điều số 79/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QD14, Luật số 35/2018/QH14, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (trước hợp nhất) đã ban hành Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 về việc ban hành quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được sửa đổi tại Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hằng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang (trước hợp nhất) tổ chức kiểm tra hiện trạng đê điều và thực hiện báo cáo hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Việc cấp phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều chưa được triển khai do chưa có định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật”
Luật Đê điều số 79/2006/QH11, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QD14, Luật số 35/2018/QH14 đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, theo báo cáo hiện trạng đê hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang (trước khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp) đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã có đê tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về đê điều đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý đê trên địa bàn quản lý; giao các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê; tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm mới phát sinh theo quy định.
Về việc cấp phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều chưa được triển khai do chưa có Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: 
- Khó khăn: Thiếu nguồn lực trong việc cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê điều, khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện; có những vi phạm trong phạm vi bảo vệ đê nhưng không thường xuyên dẫn đến chưa phát hiện kịp thời để xử lý; 
- Nguyên nhân: Nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế khó khăn cho việc thực hiện cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê điều; việc kiểm tra giám sát trong quản lý đê điều chưa được thường xuyên, lực lượng chức năng mỏng, phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý, kiểm tra còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là đối với các hoạt động diễn ra vào ban đêm hoặc ở khu vực khó kiểm soát; chưa có quy định cụ thể về trình tự thủ tục cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn: 
Để đồng bộ với quy định tại khoản 1, Điều 18, Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, nâng cấp, kiên cố hoá đê điều trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1524/QĐ-BNNMT ngày 20/5/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đê điều. Cần thiết phải có quy trình, thủ tục để thực hiện cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều.
5. Những nội dung khác (nếu có): Không.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động có khả năng làm ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống đê điều, đảm bảo an toàn công trình đê, phòng chống thiên tai, bảo vệ lợi ích của cộng đồng, thuận lợi trong công tác quản lý, đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể như sau:
1. Tên Quyết định: Quyết định quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

3. Bố cục của dự thảo Quyết định: Dự thảo Quyết định gồm 02 Điều và Quy định kèm theo.
4. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo./.
	
	KT. GIÁM ĐỐC

	Nơi nhận:
	PHÓ GIÁM ĐỐC

	- UBND tỉnh (Báo cáo)
- Các Sở: Tài chính; Nội vụ; Tư Pháp; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Dân tộc và Tôn giáo; Công Thương;
- Giám đốc Sở; (Báo cáo)
- Các Phó Giám đốc Sở;

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; (tham gia ý kiến)
	
	

	- Lưu: VT, TL.  
	
	Phạm Đình Tứ


 
 
Phụ lục
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	 Không
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	 Không
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	 Không
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



